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TÓM TẮT 

Ba chạc (Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) 

T.G. Hartley) là cây thuốc dân gian thường được 

người K’Ho ở Vườn Quốc gia Bidoup–Núi Bà, Lâm 

Đồng, Việt Nam sử dụng trong điều trị vết thương, 

viêm loét và nhiều bệnh về da khác. Tuy nhiên, tính 

hiệu quả và an toàn của cây thuốc trong điều trị vết 

thương vẫn chưa được làm rõ. Để cung cấp những 

bằng chứng khoa học và giúp hiểu rõ cơ chế tác động 

của cây thuốc chúng tôi thực hiện khảo sát các hoạt 

tính làm lành vết thương in vitro và in vivo của cao 

chiết và các phân đoạn của cây thuốc. Kết quả cho 

thấy cây thuốc thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đối với 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa và 

Enterococcus faecalis. Đối với các mô hình tế bào 

động vật, cây thuốc thể hiện khả năng kích thích tăng 

sinh nguyên bào sợi và tế bào keratin cũng như 

kháng viêm in vitro thông qua sự ức chế đại thực bào 

sinh Nitric oxide (NO). Ngoài ra, khảo sát trên mô 

hình động vật cho thấy khả năng kích thích hình 

thành vảy vết thương nhanh hơn so với lô đối chứng. 

Như vậy có thể dự đoán các hoạt tính kháng khuẩn, 

kích thích tăng sinh tế bào da và ức chế đại thực bào 

sinh NO là cơ sở làm lành vết thương của cây thuốc. 
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 MỞ ĐẦU  

Ba chạc là cây thuốc dân gian được sử dụng phổ 

biến để điều trị vết thương, viêm loét, côn trùng cắn ở 

Vườn Quốc gia Bidoup–Núi Bà, Lâm Đồng, Việt 

Nam. Ngoài ra, nó còn được dùng trị ngứa, eczema, 

vết thương, viêm, trĩ, thấp khớp, đau lưng ở Trung 

Quốc [1] hay chăm sóc sức khỏe hậu sản ở Bắc Thái 

Lan [2]. Các nghiên cứu trước cho thấy, Ba chạc có 

khả năng kháng viêm in vitro [3-5] và giảm đau trên 

mô hình động vật [6]. Bên cạnh đó cũng có các khảo 

sát về hoạt tính kháng oxy hóa [4] và kháng nấm [7] 

nhưng hiệu quả không cao. Tuy nhiên, vẫn chưa có 

công bố nào tập trung vào hiệu quả và cơ chế làm 

lành vết thương của cây thuốc. 

Quá trình lành vết thương gồm bốn giai đoạn, 

đông máu, viêm, tăng sinh và tái cấu trúc. Đầu tiên, 

ngay sau khi bị thương, quá trình đông máu diễn ra 

thông qua sự co mạch và hình thành cục máu đông để 

ngăn chặn sự mất máu. Tiếp theo, vi khuẩn và các tế 

bào chết sẽ được loại bỏ bởi đại thực bào, bạch cầu 

trung tính và các tế bào miễn dịch khác thông qua 

giai đoạn viêm. Trong giai đoạn tăng sinh, đại thực 

bào và nguyên bào sợi tiết các nhân tố tăng trưởng 

kích thích nguyên bào sợi tăng sinh và di chuyển đến 

vùng bị thương. Các protein nền gồm fibronectin và 

collagen được tổng hợp. Cùng thời điểm đó thì các 

mạch bị tổn thương cũng được hình thành lại. Tiếp 
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theo, tế bào keratin di chuyển, tăng sinh và biệt hóa 

để làm liền miệng vết thương. Cuối cùng da sẽ được 

tổ chức và tái cấu trúc chất nền ngoại bào, hình thành 

myofibroblast, co vết thương và các tế bào không cần 

thiết chết theo chu trình [8-11]. Trong nghiên cứu 

này, chúng tôi tiến hành khảo sát hoạt tính làm lành 

vết thương của cây ba chạc dựa theo các giai đoạn 

của quá trình lành vết thương tự nhiên trên. 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP 

Nguyên liệu 

Ba chạc được thu nhận tại Vườn Quốc gia 

Bidoup–Núi Bà, Lâm Đồng, Việt Nam và định danh 

tại Khoa Sinh học- Công nghệ Sinh học, Trường Đại 

học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh. 

Tách chiết hợp chất 

Mẫu được làm sạch sơ bộ, phơi khô tự nhiên (< 

40 
o
C) và nghiền thành bột mịn. Bột cây được ngâm 

giầm trong ethanol 70 % (tỉ lệ khối lượng (g): thể tích 

(mL) là 1:10) trong 48 giờ sau đó cô quay chân 

không. Cao chiết ethanol tiếp tục được phân đoạn với 

các dung môi ether dầu hỏa, ethyl acetate và nước. 

Cao chiết ethanol và cao phân đoạn được bảo quản ở 

-4
o
C [12]. 

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

Phương pháp khuếch tán đĩa thạch được sử dụng 

[13] với các cao chiết ethanol (50–400 mg/mL), cao 

nước (200 mg/mL), cao ethyl acetate (100 mg/mL) và 

cao ether dầu hỏa (50 mg/mL). Bốn chủng vi khuẩn 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli và Enterococus feacalis được cung 

cấp bởi Bộ môn Công nghệ sinh học Phân tử và Môi 

trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Chứng 

dương là ampicillin 0,1 mg/mL (tetracycline 0,3 

mg/mL đối với P. aeruginosa) [14]. Đường kính 

vòng vô khuẩn được tính bằng hiệu số giữa đường 

kính vô khuẩn và đường kính lỗ thạch. 

Nuôi cấy tế bào 

Nguyên bào sợi chuột NIH3T3 (ATCC
R
 CRL - 

1658
TM

), tế bào keratin người HaCaT (ATCC No.: 

HB - 8065) và đại thực bào chuột RAW 264.7 

(ATCC TIB 71) được nuôi cấy trong môi trường 

DMEM – F12 bổ sung 7,5 % huyết thanh (FBS), 1 % 

penicillin/streptomycin ở 37 °C, 5 % CO2. 

Thử nghiệm MTT 

Thử nghiệm MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-

2,5 diphenyl tetrazolium bromide) dựa trên sự chuyển 

đổi MTT thành tinh thể formazan trong ti thể tế bào 

sống. Cao chiết được pha trong DMSO sau đó tiếp 

tục pha loãng thành dãy nồng độ khác nhau trong môi 

trường nuôi cấy DMEM-F12 1 % FBS, nồng độ 

DMSO cuối cùng là 0,25 %. Môi trường 1% FBS là 

môi trường tối ưu để khảo sát khả năng kích thích 

tăng sinh tế bào của cao chiết. Đầu tiên, mỗi giếng 

của đĩa 96 giếng chứa 100 l tế bào (10
5
 tế bào /mL), 

môi trường DMEM-F12 7,5 % FBS được nuôi cấy ở 

37 
o
C, 5 % (v/v) CO2 trong 24 giờ. Sau đó, môi 

trường ban đầu được thay bởi 100 l môi trường chứa 

cao chiết. Mỗi nồng độ cao chiết được lập lại 3 lần. 

Đối chứng là môi trường chứa tế bào không có cao 

chiết. Tất cả được ủ 37 
o
C với 5 % (v/v) CO2 trong 48 

giờ. Tiếp theo, 10 L MTT 5 mg/mL (Sigma, USA), 

hòa tan trong nước muối phosphate (PBS), được thêm 

vào mỗi giếng, ủ 3 giờ. Sau đó loại bỏ toàn bộ môi 

trường trong giếng. Bổ sung 100 L isopropanol-HCl 

0,1N để hòa tan tinh thể formazan. Cuối cùng, mẫu 

được đo mật độ quang ở bước sóng 550 nm bằng máy 

đọc ELISA [15]. Đối chứng dương là môi trường 

DMEM-F12 7,5 % FBS. Đối chứng âm là môi trường 

DMEM-F12 1 % FBS + 0,25 % DMSO. Ngoài ra, đối 

chứng DMEM-F12 1 % FBS dùng để kiểm tra độc 

tính của DMSO đối với tế bào. Số lượng tế bào được 

quy đổi từ giá trị OD bằng cách dựng đường tương 

quan tuyến tính của hai giá trị này. NIH3T3 được quy 

đổi từ giá trị OD theo công thức y = 225219x – 22647 

và HaCaT được quy đổi theo công thức y = 261121x 

– 25205, với y là số lượng tế bào, x là giá trị OD. 
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Thử nghiệm Griess 

Thử nghiệm Griess được sử dụng để đo nồng độ 

NO. Nguyên bào sợi chuột (RAW 264.7) được nuôi 

cấy trong môi trường DMEM – F12, 10 % trong đĩa 

96 giếng (10
4
 tế bào/100  L), ủ 12 giờ ở 37 

o
C, 5 % 

CO2. Thay toàn bộ môi trường trong giếng bằng100 

μL cao chiêt pha loãng trong DMEM – F12 1 % FBS. 

Tế bào được kích thích bằng 0,5 μg/mL LPS 

(lipopolysaccharide) trong 24 giờ. Sự hiện diện của 

nitrite, sản phẩm oxy hóa của NO, được xác định 

bằng chất thử Griess (1 % sulfanamide và 0,1 % N-

(1-naphtyl) ethylenediamine dihydrochloride trong 

2,5 %  H3PO4). 50 μL dịch nuôi cấy tế bào được được 

trộn với 50 μL chất thử Griess trong đĩa 96 giếng sau 

đó đo mật độ quang ở bước sóng 550 nm. 

Dexamethasone được sử dụng làm đối chứng dương 

[16]. Môi trường chứa 0,5 μg/mL LPS (1) làm đối 

chứng âm và môi trường không chứa LPS (2) được sử 

dụng để so sánh khả năng kích thích sinh NO khi kích 

thích LPS. Phần trăm ức chế đại thực bào sinh NO 

tính theo công thức 
            ẫ  

             
        Các nồng 

độ cao chiết trong thử nghiệm được chọn dựa trên sự 

quy đổi theo hiệu suất tách chiết so với cao thô. 

Mô hình vết thương cắt 

Chuột Swiss albino (25 3 g) được chia thành 2 

nhóm, mỗi nhóm 6 con. Chuột được cạo sạch lông ở 

lưng, đóng dấu tròn đường kính 10 mm sau đó gây 

mê bằng ketamine (80 mg/kg) - xylazine (20 mg/kg) 

và cắt vùng da lưng theo đường tròn đã đánh dấu. 

Nhóm I được điều trị với dung môi pha cao (ethanol 

35 %), nhóm II điều trị với cao chiết ethanol (200 

mg/kg) [17]. Vết thương được theo dõi, ghi nhận từng 

ngày. 

Xử lý thống kê 

Dữ liệu được phân tích thống kê ANOVA one – 

way, dữ liệu có p ≤ 0,05 được xem là có ý nghĩa 

thống kê. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn 

Sự hiện diện của vi khuẩn là tác nhân gây viêm, 

nhiễm trùng, kéo dài thời gian lành của vết thương ở 

giai đoạn viêm [18]. Để đánh giá khả năng kháng 

khuẩn của cao chiết ethanol và các phân đoạn, 

phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch được sử dụng 

với các nồng độ mẫu khác nhau. Kết quả đường kính 

vòng vô khuẩn được ghi nhận như Bảng 1. Đường 

kính vòng vô khuẩn của chứng dương nằm trong 

khoảng ức chế đối với vi khuẩn theo CLSI [14]. Kết 

quả cho thấy cao chiết ethanol có hoạt tính kháng các 

chủng S. aureus ở các nồng độ 100– 400 mg/mL và 

P. aeruginosa, E. feacalis ở nồng độ 200–400 mg/mL 

nhưng không có tác dụng với E. coli. Tuy nhiên, cả 

ba phân đoạn ether dầu hỏa, ethyl acetate và nước chỉ 

có hiệu quả kháng khuẩn với S. aureus. Bên cạnh đó, 

cây thuốc thể hiện khả năng kháng các chủng vi 

khuẩn gram dương là S. aureus (4,3 ± 1,2 mm) và E. 

feacalis (7,7 ± 1,5 mm) tốt hơn các chủng gram âm 

như P. aeruginosa (2,0 ± 0,0 mm) và E. coli. Như 

vậy, có thể thấy tác dụng kháng khuẩn được phân bố 

ở cả ba phân đoạn, chúng có tác dụng cộng gộp trong 

cao chiết ethanol và hoạt tính này được thể hiện rõ ở 

các chủng vi khuẩn gram dương. Ngoài công bố về 

hoạt tính kháng khuẩn trên một số cây cùng họ [19, 

20], đây là kết quả kháng khuẩn đầu tiên đối với cây 

ba chạc trên 4 chủng vi khuẩn được khảo sát trên. 
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Bảng 1. Kết quả khảo sát kháng khuẩn 

 

Cao chiết Nồng độ (mg/mL) Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

S. aureus P. aeruginosa E. feacalis E. coli 

Ethanol 70% 400 4,3 ± 1,2 2,0 ± 0,0 7,7 ± 1,5 - 

200 2,3 ± 0,6 1,0 ± 0,0 4,3 ± 0,6 - 

100 1,3 ± 0,6 - - - 

50 - - - - 

Ether dầu hỏa 50 4,0±0,0 - - - 

Ethyl acetate 100 5,7±0,6 - - - 

Nước 200 2,7±0,6 - - - 

Chứng dương 14,3±1,3 9,2±1,0 11,8±1,6 8,0±1,0 

 

Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro 

Để đánh giá khả năng kháng viêm in vitro, chúng 

tôi tiến hành khảo sát hoạt tính ức chế đại thực bào 

RAW 264,7 tiết NO khi bị kích thích bằng LPS. NO 

là phân tử quan trọng tham gia vào nhiều quá trình 

sinh lý và bệnh lý của cơ thể. Việc sản xuất quá mức 

NO dẫn đến hàng loạt các biểu hiện bệnh lý trong đó 

có viêm. Vì vậy, điều hòa sản xuất NO được xem như 

liệu pháp quan trọng để ngăn chặn và điều trị viêm 

[25]. Thử nghiệm Griess được thực hiện để kiểm tra 

nồng độ NO được sản sinh từ tế bào. Kết quả thu 

được cho thấy cao chiết cây ba chạc ức chế tế bào 

Raw 264.7 sinh NO (Bảng 3). Trong đó, hoạt tính ức 

chế mạnh nhất hiện diện ở phân đoạn ethyl acetate 

(20 g/mL, 117,01 %); cao chiết ethanol (62,5 g/mL) 

ức chế 95,24 % lượng NO sinh ra, cao hơn đối chứng 

dương dexamethasone (83,33 %). Cao ether dầu hỏa 

ức chế 76,19 % (20 g/mL) và cao nước ức chế 35,37 

% (15,625 g/mL) (Bảng 2). Với kết quả này cho 

thấy, các hợp chất kháng viêm có xu hướng tập trung 

ở pha không phân cực và phân cực trung bình. Các 

kết quả trong nghiên cứu này hoàn toàn tương đồng 

với các nghiên cứu trước. Faridah Abas và cộng sự 

thu được kết quả ức chế sinh NO là 95 % (tỉ lệ tế bào 

bị gây độc 4 %) khi sử dụng cao methanol [4]. Một 

công bố khác của Faridah Abas và cộng sự về các 

phân đoạn cũng cho thấy hoạt tính kháng viêm hiện 

diện ở tất cả các phân đoạn được khảo sát [5].  

 

Bảng 2. Kết quả khỏa sát khả năng ức chế RAW264.7 sinh NO 

 

Cao chiết 

 
Nồng độ ( g/mL) % ức chế 

Ethanol  62,50  95,24 

15,63  43,54 

Ether dầu hỏa 20,00  76,19 

5,00   13,61 

Ethyl acetate 20,00 117,01 

5,00  57,14 

Nước 62,50  10,88 

15,63  35,37 

Dexamethasone 50,00  83,33 
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Khảo sát hoạt tính kích thích tăng sinh nguyên 

bào sợi và tế bào keratin. 

Sự tăng sinh của nguyên bào sợi và tế bào keratin 

đóng vai trò quan trọng trong pha tăng sinh của quá 

trình lành vết thương. Kích thích tăng sinh hai loại tế 

bào này giúp nhanh chóng làm liền miệng vết thương 

cũng như phục hồi cấu trúc và chức năng của da bị 

tổn thương [26, 27]. Để kiểm tra hoạt tính kích thích 

tang sinh tế bào keratin và nguyên bào sợi của cây ba 

chạc, chúng tôi thực hiện đánh giá khả năng kích 

thích tăng sinh hai dòng tế bào NIH3T3 và HaCaT 

bằng phương pháp MTT. Kết quả cho thấy cao chiết 

ethanol và cả ba phân đoạn đều kích thích tăng sinh 

HaCaT. Trong đó đáng chú ý là phân đoạn nước và 

ethyl acetate cho kết quả tăng sinh gấp khoảng 2 lần 

so với đối chứng (Hình 1). Ngược lại, chỉ có cao 

ethanol có khả năng kích thích tăng sinh nhẹ NIH3T3 

trong khi cả ba phân đoạn đều không thể hiện hoạt 

tính (Hình 2). Đây là những kết quả hoàn toàn mới về 

hoạt tính kích thích tăng sinh tế bào của cây ba chạc. 

Như vậy, có thể dự đoán tác động của cây thuốc lên 

pha tăng sinh tập trung vào kích thích tăng sinh tế bào 

keratin, giúp lành miệng vết thương nhanh hơn và các 

hợp chất có hoạt tính tập trung vào pha phân cực và 

phân cực trung bình.  

 

 

 

Hình 1. Kết quả kích thích tăng sinh tế bào keratin của cây Ba chạc.* thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. * p < 0,05; 

** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. 
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Hình 2. Kết quả kích thích tăng sinh nguyên bào sợi của cây ba chạc.* thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. * p < 0,05 

 

Đánh giá khả năng làm lành vết thƣơng trên mô 

hình chuột 

Hoạt tính lành vết thương của cao chiết ethanol 

được đánh giá trên mô hình động vật. Mặc dù thời 

gian lành vết thương và diện tích vết thương không 

có sự khác biệt giữa hai lô chuột thí nghiệm, sự hình 

thành và độ dày vảy ở bề mặt vết thương nhanh hơn 

và dày hơn rõ rệt so với lô đối chứng (Hình 3). Kết 

quả này hoàn toàn phù hợp với kết quả in vitro về 

tăng sinh tế bào keratin. Ngoài công bố về hoạt tính 

giảm đau trên mô hình chuột [6], đây là công bố đầu 

tiên về điều trị vết thương bằng cây Ba chạc. 

 

 

Hình 3. Độ dày vảy bề mặt vết thương khi điều trị bằng cao chiết (1: không có vảy; 2: vảy mỏng; 3: vảy trung bình; 4: vảy 

dày; 5: vảy rất dày) 
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KẾT LUẬN 

Ba chạc (Melicope pteleifolia (Champ. ex Benth.) 

T.G. Hartley) có hoạt tính kháng khuẩn đối với 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa và 

Enterococcus feacalis. Bên cạnh đó, cao chiết cây 

thuốc có khả năng kích thích tăng sinh nguyên bào 

sợi và tế bào keratin cũng như kháng viêm in vitro 

thông qua sự ức chế đại thực bào sinh Nitric oxide 

(NO). Thử nghiệm khả năng làm lành vết thương trên 

mô hình động vật cho thấy cao chiết cấy Ba chạc  

kích thích hình thành vảy vết thương.  

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 

trong khuôn khổ đề tài mã số B2014-18-04. Nhóm 

nghiên cứu xin cảm ơn sự hỗ trợ của Ban quản lý 

Vườn Quốc gia Bidoup, Núi Bà, Lâm Đồng trong 

công tác khảo sát, thu mẫu. Xin ghi nhận sự đóng góp 

của Nguyễn Trọng Hoà và các thành viên trong nhóm 

nghiên cứu CNG-UD cho thành công của nghiên cứu 

này. 

 

 

Evaluating the wound healing ability of 

Melicope pteleifolia (Champ. Ex Benth.) T.g. 

Hartley 
 Nguyen Thi Thanh Nhan 

 Nguyen Minh Can 

 Tran Linh Thuoc  

 Dang Thi Phuong Thao 

University of Science, VNU-HCM 

ABSTRACT 

Melicope pteleifolia (Champ. ex benth.) T.g. 

Hartley, a folk medicinal plant, is used by ethnic 

minorities in Bidoup–Nui Ba National Park, Lam 

Dong Province, Vietnam to treat effectively wound, 

inflammation and skin ulcer. To scientifically prove 

the claimed utilization and understand the mechanism 

of action of the plant, the in vitro and in vivo healing 

properties of the extract and fractions of the plant 

were investigated. The ethanol 70 % extract (50 – 

400 mg/mL), aqueous (200 mg/mL), ethyl acetate 

(100 mg/mL) and petroleum ether (50 mg/mL) 

fractions were used to evaluate the antibacterial 

activities by using agar diffusion method. The healing 

properties were in vitro investigated through 

fibroblasts and keratinocytes proliferation and 

migration (7.8 g/mL to 250 g/mL in accordance 

with each extract and fraction). Besides, the 

macrophage-induced inhibition of the nitric oxide 

(NO) production was examined (15.6 – 62.5 g/mL). 

In addition, the excision wound model was used to 

test the wound healing activity on mice model. We 

found that the ethanol extract and the ethyl acetate 

fraction showed potent activity against 

Staphylococcus aureus, Enterococcus feacalis and 

Pseudomonas aeruginosa. The extract and fractions 

stimulated fibroblasts and keratinocytes proliferation 

in a concentration-dependent way. They also 

inhibited macrophage produce NO. In addition, mice 

Hình 10. Thành phần các chất có trong cao chiết rau sam 
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treated by the extract formed scabs on wound 

excision of mice model faster than the control group. 

The wound healing efficiency seems to involve 

antibacterial, stimulating fibroblasts and 

keratinocytes proliferation, inhibition of 

macrophages produce NO. 

Keywords: Melicope pteleifolia, antibacterial, anti – inflammatory, proliferation, wound healing 
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